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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT LẬP BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:100.000
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định chi tiết nội dung, kỹ thuật lập bản đồ, sản phẩm của bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các tổ chức và cá nhân thực hiện lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

Điều 2. Mục đích thành lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

1. Thể hiện kết quả của công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 hoặc kết quả điều tra đánh giá ở tỷ lệ lớn hơn và các nghiên cứu khác cùng tỷ lệ liên quan chất lượng nước.

2. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước và quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất theo phạm vi các vùng kinh tế trọng điểm, các lưu vực sông liên tỉnh.

3. Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tài nguyên nước dưới đất theo phạm vi các vùng kinh tế trọng điểm, các lưu vực sông liên tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Phục vụ các nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin cho các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

Điều 3. Bản đồ nền trong thành lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
1. Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 được thành lập trên cơ sở nền địa hình và nền địa chất thủy văn cùng tỷ lệ hoặc tỷ lệ lớn hơn.

2. Nền địa hình là bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 (hệ tọa độ VN-2000) hoặc bản đồ tỷ lệ lớn hơn được biên tập về tỷ lệ 1:100.000.

3. Nền địa chất thủy văn được sử dụng là bản đồ địa chất thủy văn tỷ lệ 1:100.000 (hệ tọa độ VN-2000) hoặc bản đồ tỷ lệ lớn hơn được biên tập về tỷ lệ 1:100.000.

4. Trường hợp vùng nghiên cứu chưa có sẵn bản đồ địa chất thủy văn, cần phải điều tra đo vẽ, lập bản đồ địa chất thủy văn chuyên hóa có đủ nội dung thông tin đảm bảo cho việc lập bản đồ chất lượng nước dưới đất.

Điều 4. Cơ sở toán học của bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

1. Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 được thành lập ở Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 với các đặc tính: Ê-líp-xô-ít (Ellipsoid) WGS-84 toàn cầu được định vị phù hợp với lãnh thổ Việt Nam; Hệ tọa độ phẳng UTM quốc tế; múi 6°.

2. Hệ thống múi chiếu, kinh tuyến trục sẽ được được thể hiện theo quy định tại Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Điều 5. Công tác kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm

Công tác kiểm tra kỹ thuật, nghiệm thu sản phẩm thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 6. Các dạng sản phẩm

1. Sản phẩm của bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 bao gồm:

a) Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 và các mặt cắt;

b) Các bản đồ chất lượng nước dưới đất cho các tầng hoặc phức hệ chứa nước quan trọng tỷ lệ 1:200.000;

c) Phụ lục số liệu lập bản đồ: Sổ thống kê thành phần hóa học và chất lượng nước dưới đất;

d) Báo cáo chuyên đề: Đặc điểm chất lượng nước dưới đất.

2. Sản phẩm được xuất bản ở dạng giấy và dạng số.

Chương II
NỘI DUNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:100.000
Điều 7. Các yếu tố nền
1. Yếu tố nền địa hình

Trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 phải đảm bảo thể hiện các yếu tố nền địa hình sau:

a) Lớp cơ sở toán học: Tên bản đồ, khung lưới, các yếu tố ngoài khung;

b) Lớp địa hình: Đường đồng mức, điểm và giá trị độ cao;

c) Lớp thủy hệ: Sông, suối, hồ, ao, kênh rạch và tên của chúng; 
d) Lớp giao thông: Đường bộ, đường sắt, cầu và tên của chúng; 
đ) Lớp dân cư: Khu dân cư tập trung, cụm dân cư;

e) Lớp hành chính: Đối với cấp huyện bao gồm trụ sở ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh và đối với cấp tỉnh bao gồm trụ sở uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tên các đơn vị hành chính: quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

g) Lớp địa giới: Địa giới quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ranh giới lưu vực, đường biên giới.

Chi tiết các yếu tố địa hình phải tuân thủ theo các quy định trong các quy chuẩn thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Các yếu tố nền địa hình được lược bỏ từ 15% đến 25 % để đảm bảo ưu tiên thể hiện các yếu tố chất lượng nước dưới đất.

2. Yếu tố nền địa chất thuỷ văn:

a) Diện phân bố các đối tượng chứa nước, không chứa nước, gồm: Các cấu trúc chứa nước, thành tạo đất đá chứa nước hoặc phức hệ chứa nước lớn và các cấu trúc, thành tạo, phức hệ không chứa nước;

b) Các đứt gãy chứa nước, dự báo chứa nước và không xác định điều kiện chứa nước.

Điều 8. Các yếu tố chuyên môn
Các yếu tố chuyên môn thể hiện trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 gồm:

1. Chất lượng nước cho các mục đích sử dụng.

2. Thành phần hóa học của nước tại các vị trí có kết quả phân tích.

3. Thành phần các nguyên tố vi lượng và hợp chất nitro.

4. Vùng ô nhiễm, xâm nhập mặn.

Chương III
KỸ THUẬT THỂ HIỆN BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỶ LỆ 1:100.000
Điều 9. Nguyên tắc thể hiện bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

Bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 phải thể hiện được nội dung các kết quả nghiên cứu đã được tiến hành điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000. Các nội dung, thông tin thể hiện trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 dựa theo các nguyên tắc sau:

1. Đơn vị chứa nước phân chia theo tầng chứa nước, phức hệ chứa nước và các thành tạo không chứa nước, thể hiện bằng các thông tin: Tên phức hệ hoặc tầng chứa nước, diện phân bố, ranh giới phân bố.

2. Diện phân bố của nước có độ tổng khoáng hóa khác nhau thích hợp với các mục đích sử dụng khác nhau được thể hiện bằng màu.

3. Độ tổng khoáng hóa (M) của các tầng hoặc phức hệ chứa nước tại vị trí có kết quả phân tích thể hiện tại điểm đại diện; ranh giới mặn của các phức hệ hoặc tầng chứa nước bị phủ được thể hiện bằng đường đẳng giá trị M=1g/l.

4. Dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất do các chỉ tiêu vi lượng và hợp chất nitro có giá trị vượt QCVN 09:2008/BTNMT được thể hiện bằng dạng vùng và dạng điểm.

5. Thành phần hóa học: Thể hiện các ion chính bằng ký hiệu hàm lượng chiếm ưu thế nhất của chúng tại từng điểm điều tra có lấy mẫu và công thức Kurlov trên mặt cắt.

6. Các điểm khảo sát nước dưới đất như: Lỗ khoan, giếng đào, điểm lộ nước dưới đất thể hiện bằng các biểu tượng kèm theo số hiệu và ký hiệu tầng hoặc phức hệ chứa nước được khảo sát.

7. Các đứt gãy: Trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000 thể hiện các đứt gãy chứa nước, dự báo chứa nước và không xác định điều kiện chứa nước bằng dạng đường.

8. Các mặt cắt: Các mặt cắt được thành lập theo hướng đặc trưng như vuông góc với phương cấu trúc, theo chiều dòng chảy điển hình nước dưới đất. Số lượng tuyến mặt cắt được chọn lựa tùy theo từng vùng lập bản đồ cụ thể nhưng phải đảm bảo thể hiện đầy đủ thông tin của vùng lập bản đồ.

Điều 10. Hình thức bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

1. Tên bản đồ, khung, êtiket được thể hiện theo mẫu quy định ở Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

2. Trong trường hợp bản đồ gồm nhiều mảnh thì thể hiện sơ đồ ghép mảnh ở góc bên phải, phía dưới khung của bản đồ.

3. Chú giải của bản đồ thường được đặt ở bên phải khung bản đồ, các mặt cắt được đặt ở phía dưới khung bản đồ. Trong một số trường hợp, chú giải có thể được đặt trong khung bản đồ ở vị trí thích hợp hoặc bên dưới khung bản đồ.

4. Kích thước đối tượng thể hiện

Trên bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000, các đối tượng thể hiện theo dạng vùng phải có bề rộng tối thiểu thực tế lớn hơn hoặc bằng 200m; các đối tượng thể hiện theo dạng đường phải có chiều dài thực tế lớn hơn hoặc bằng 1000m.

Điều 11. Nội dung thể hiện bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

1. Phức hệ chứa nước, tầng chứa nước và lớp không chứa nước:

a) Ranh giới các phức hệ hoặc tầng chứa nước thứ nhất là đường liền màu tím nét 0,4mm và ranh giới phân bố các phức hệ chứa nước bị phủ là đường đứt đoạn màu tím nét 0,7mm có hướng nét vạch chỉ về vùng phân bố kèm theo ký hiệu phức hệ hoặc tầng chứa nước;

b) Các lớp cách nước hoặc thể địa chất không chứa nước thể hiện bằng vùng màu nâu.

2. Diện phân bố của nước có độ tổng khoáng hóa khác nhau:

a) Thang giá trị độ tổng khoáng hóa M (g/l):

- Nước nhạt: M < 1,0;

- Nước hơi lợ: 1,0 ( M < 3,0;

- Nước lợ: 3,0 ( M < 10,0;

- Nước mặn: M ≥ 10,0.

b) Thể hiện giá trị độ tổng khoáng hoá: Đối với phức hệ, tầng chứa nước thứ nhất trên bản đồ và trên mặt cắt, giá trị M sẽ được thể hiện bằng màu theo thang phân chia:

- Vùng nước dưới đất có giá trị M nhỏ hơn 1,0 g/l được thể hiện bằng màu vàng;

- Vùng nước dưới đất có giá trị M từ 1,0g/l đến nhỏ hơn 3,0 g/l được thể hiện bằng màu cam;

- Vùng nước dưới đất có giá trị M từ 3,0 g/l đến nhỏ hơn 10,0g/l được thể hiện bằng màu tím nhạt;

- Vùng nước dưới đất có giá trị M bằng hoặc lớn hơn 10,0g/l được thể hiện bằng màu tím.

c) Ranh giới các khu vực có giá trị M khác nhau được thể hiện bằng đường liền màu xanh lá cây nét 0,7mm.

3. Độ tổng khoáng hóa của các phức hệ, tầng chứa nước bị phủ

Độ tổng khoáng hóa của các phức hệ, tầng chứa nước bị phủ sẽ được thể hiện dưới hai dạng:

a) Ranh giới mặn M=1g/l thể hiện bằng đường màu cam đứt đoạn, nét 0,7mm kèm theo ký hiệu phức hệ hoặc tầng chứa nước, có số nét vạch tương ứng với từng phức hệ hoặc tầng chứa nước, hướng nét vạch quay về vùng có giá trị M lớn hơn 1g/l;

b) Khoảng giá trị M của các phức hệ hoặc tầng chứa nước thể hiện bằng nét chải màu đỏ trong cột tại điểm đại diện.

4. Dấu hiệu ô nhiễm:

a) Vùng nước dưới đất có dấu hiệu ô nhiễm bởi các chỉ tiêu vi lượng và hợp chất nitro có hàm lượng vượt giá trị giới hạn của QCVN 09:2008/BTNMT được thể hiện bằng dạng vùng có ký hiệu nền chấm màu nâu vàng; ranh giới cùng màu, nét 0,3mm kèm theo ký hiệu tầng, phức hệ chứa nước;

b) Điểm có dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất do các yếu tố gây ô nhiễm được thể hiện tại điểm lấy mẫu bằng hình tròn màu nâu vàng đường kính 3mm kèm theo ký hiệu các yếu tố đó và ký hiệu tầng, phức hệ chứa nước màu đỏ, được thể hiện dưới dạng phân số.

5. Thành phần hóa học

Thành phần hóa học nước thể hiện tại điểm lỗ khoan, giếng đào, nguồn lộ bằng ký hiệu thể hiện hàm lượng ion chiếm ưu thế nhất của các nguyên tố đa lượng và công thức Kurlov trên mặt cắt.

6. Các điểm khảo sát nước dưới đất:

a) Lỗ khoan: Thể hiện bằng vòng tròn màu đen đường kính 3mm kèm theo các thông tin: Số hiệu lỗ khoan, ký hiệu tầng hoặc phức hệ chứa nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành phần hóa học;

b) Giếng đào: Thể hiện bằng hình vuông màu đen cạnh 3mm kèm theo các thông tin: Số hiệu, ký hiệu tầng hoặc phức hệ chứa nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành phần hóa học;

c) Nguồn lộ: Thể hiện bằng vòng tròn màu đen đường kính 3mm có mũi tên hướng lên trên đối với các điểm lộ chảy lên và hướng xuống dưới đối với các điểm lộ chảy xuống kèm theo các thông tin: Số hiệu nguồn lộ, ký hiệu tầng hoặc phức hệ chứa nước khảo sát, độ tổng khoáng hóa và thành phần hóa học.

7. Các đứt gãy: Thể hiện bằng đường màu đỏ nét 0,7mm. Các đứt gãy chứa nước được thể hiện bằng đường liền nét có dấu nhân (×), các đứt gãy dự báo chứa nước được thể hiện bằng đường đứt đoạn có dấu chấm (.) và các đứt gãy không xác định điều kiện chứa nước được thể hiện bằng đường đứt đoạn.

8. Các mặt cắt: Trên các mặt cắt, thể hiện sự phân bố các tầng, phức hệ chứa nước và lớp cách nước; các vùng nước có độ tổng khoáng hóa khác nhau trong từng tầng hoặc phức hệ chứa nước; thành phần hóa học và công thức Kurlov tại các lỗ khoan, ký hiệu các thông số gây ô nhiễm theo QCVN 09:2008/BTNMT.

9. Quy cách thể hiện nội dung và ký hiệu trên bản đồ và chú giải được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3. Giá trị giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng nước quy định tại Thông tư này theo QCVN 09:2008/BTNMT. Trong trường hợp QCVN này sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các giá trị giới hạn theo quy định mới.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2014

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử CP, Công báo;
- Lưu: VT, TNN, TNNQG, KH&CN, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thái Lai
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Phu luc: 02

QUY CACH THE HIEN, NOI DUNG VAKY HIEU BAN DO CHAT LUONG NUGC DUGI DAT
TY LE 1:100.000

(Ban hanh kém theo Théng tr s610/2014/TT-BTNMT  ngdy 17 thang 02 nam 2014
ctia Bé truong Bo Tai nguyén va Moi truong)

Quy cach
STT Tén ky higu Ky hiéu PN .
Kieu ky hiéu | Mau (R-G-B)
| | CHAT LUONG NUGC CHO CAC MUC BICH SUDUNG
1.1 | Do téng khoang hoa va muc dich st dung
Do tdng khoang hoa (g/l
0 tong khoang hoa (g/) 12mm
Moi muc dich: an udng, sinh hoat, ndng nghiép, 8mm Viing 255-255-165
cbng nghiép, du lich...
Tudi cay, chan nuoi gia stc, nudi trong thlly san Vung 255-210-160
nudc |g, cay trong ua nudc g
Nuéi tréng thiy sén nudc Ig, cay trong ua nudc lo Ving 255.210-255
gia stc c sting
Nudi trong thiy san nudc man, cay trong uva N
nuec man Ving 255-180-255
Do tdng khoang hoa tai vi tri dai dién (g/l)
2mm
K
<ot ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ 015 Buong 255-0-0
1,0 - 370 /@ 0’15 Dudng 255'0'0
&
(L
3,0-10,0 EEEN 015 Buang 255-0-0
2mm o[ [ 1] '
> N
=10,0 0,15 Buang 255-0-0
2mm
4
g x1
a, b, c, ..., n: Ky hiéu phirc hé chira nudc 4§/ ) Chu 0-0-0
X
x1, X2, X3, ..., xn : D0 sau phirc hé chira nudc (tir ... dén) q}*‘é\
omm—= [1S | x3 0,15 Budng 255-0-0
] -
1.2 D&u hiéu 6 nhiém nudc dudi dat
Tai diém 30 T O b, ... Diém 255-176-96
n Char 255-0-0
Vn.Arial (1,5mm)
Theo dién 2mm
" ) ) g 035mm Ving 255-128-0
(a, b, ...: Ky hiéu nguyén t6 hodc hgp chat; 0,35mm Didm 255-128-0
n- ky hiéu phic hé chda nude co dau hiéu 6 nhiém) o Chit 255.128-0
2mm  Vn.Avrial (1,6mm)








STT

Quy cach

Tén ky hiéu Ky hiéu P -
Kiéu ky hiéu | Mau (R-G-B)
I THANH PHAN HOA HOC
Céc anion
cr > o a < Diém Symbol
S0 o o d Q Diém Symbol
HCO; ®» m a P Diém Symbol
Hon hop > m o 4 Diém Symbol
Céc cation
Na' O W g Q Diém Symbol
Mg® D ol @A @v Piém Symbol
Ca? D 0 @A Qv Diém Symbol
HoN hop @ @jA @v Diém Symbol
I CAC KY HIEU VA RANH GIOI
L1 Cac diém khao sat 15 o 100
. em -0-
L6 khoan 3 —L 30 !
1- S hiéu Vn.Arial (1,5mm) _ N
2- Ky hiéu phtc hé chira nuéc Chit 2250_00_0
3- Do téng khoang hoa (g/l) 12
Giéng dao D3 ~1 30 Piém 0-0-0
1- S6 hiéu . _
2- Ky hieu phitc hé chiza nuec vin.Arial (1,5mm) Chi S0
3- Do t6ng khoang hoa (gl)
. , 1-2
Ngudn 10 chay lén Piém 0-0-0
1- 56 hieu Cf T30
2- Ky hiéu tang chura nudc , Chir 0-0-0
3- D0 téng khoang hoa (g/l) Vn.Arial (1,5mm) 255-0-0
Ngudn 16 chay xudng 1-2
1- S6 higu Q T 30 Piém 0-0-0
2- Ky hiéu tang chira nude 3 o 0.0.0
~ A 12 7 P L:'r | )=
3- Do tong khoang héa (g/l) Vin Arial (1,5mm) 255.00
Bai chét thai ran <& T 25 Piém 0-0-0
Nghia trang = 25 biem 0-0-0
Khu giét mé gia sic tap trung @ T 25 Piém 0-0-0
Trang trai chan nudi quy mé 1n (200 Ign néi sinh san o 5 25 Pidm 0-0-0
hoac 600 Ign thit hoac 8.000 con ga vit/Itra trd &n) R -
Dut gay kién tao
Cha nuéc M 07 Buang 255-0-0
Dy béo chira nudc _ - — 07 Pudng 255-0-0
Khong xac dinh diéu kién chira nudc _ — 07 Puong 255.0-0
Ldp cach nudc hodc thé dia chat khong chita nudc Viing 255-210-210








STT

Quy céch

Tén ky hiéu Ky hiéu P -
Kiéeu ky hiéu | Mau (R-G-B)
.2 Céc dudng ranh gi6i
Ranh gi6i phitc hé chita nudc thir nhat ./ 04 Budng 255-0-255
Ranh gidi phitc hé chira nudc bi phi — A Puong 0-0-0
(Hudng nét vach quay vé dién phan b clia phirc hé chita nudc) )3 0,7
a. b...n: Ky hiéu phutc hé chira nuéc
Ranh giéi man 1g/l ]
(Hudng nét vach quay vé viing man) 0,7 Ducng 255-192-0
a. b...n: Ky hiéu phuc hé chira nuéc
Ranh gidi phtc hé chita nudc trén mat cét 7 0.35 Buong 255-0-255
Ranh gidi viing c6 do téng khoang hoa khac nhau — 07 Puong 0-176-0
Ranh gidi dia chat trén mat cat _ 0,35 Puong 0-0-0
- . g 1
v KY HIEU TREN MAT CAT
< . Buoa 0-0-0
L6 khoan trén mét cat " 0,35 "9
1- S6 higu 1° .
2- Chiéu sau (m) ] b m
h1, h2, ...hn: Chiéu sau phurc hé hoac Ip (m) h2
a, b, c,d: Chiéu sau dat 6ng loc (m)
m1, mo: D0 tng khoang hoa (g/) o IR
hn 'R 4
2
\ CAC KY HIEU KHAC . .
Tuyén mét ct va s6 hiéu 0.4 Buong 0-0-0
Ranh gidi luu vuc song \_nl._,_:—\. 0,5 Budng 0-0-0
Dia gi6i huyen | T — 0,35 Budng 16-16-16
bia gigithh | — 0,4 Pueng 16-16-16
Bién gioi —-F- = 06 Bueng 16-16-16
Puang nhya 04 Puong 255-0-0
Duong réi gach da = 03 Puong 16-16-16
. s 02 Budng 0-255-255
Séng, sudi va tén
0,15 Pudng 0-255-255
Piém do cao va ghi ch do cao (m) 3L o4 Ving 16-16-16
Char 16-16-16

Vn.Arial (1,2mm)








Quy cach

STT Tén ky hiéu Ky hiéu .
Kiéu ky hiéu Mau (R-G-B)
50
e
VI Khun
g Pudng 0-0-0
WA8| . 04
s ;
107°|08'15" 434 7mm
- 03 1,5
1,0
Vi o b 66 BAN DO CHAT LUONG NUGC DUGI BAT VntimeH (12mm) 0-0-0
VUNG .... .VnAvantH (8mm) 0-0-0
vill TY LE 1:100.000 TY LE 1:100.000 \VntimeH (6mm) 0-0-0
0,2
DON VI CHU TRI Buadng 0-0-0
PON VI THUC HIEN
Phu luc s6 3: Maket ban dé chat lugng nuéc dudi dat VntimeH (2,0mm) 0-0-0
IX Etiket Tén ban vé: BAN DO CHAT LUGNG NUGC DUSI DAT Vntime (1 |5mm) 0-0-0
Bén V& s6: Ty 1¢ 1:100.000 Nam 2013
0,15
Nguwoithanhlap | | e

Ngudi kiém tra

Cht nhiém

Thu trudng don vi








BAN PO CHAT LUGNG NUGC DUGI DAT

VUNG ....
107°|08'15" 4 334 536 Zmm 556 4 3581070 2140"
10° : : : : 10°
3608" ‘ 3608"
179 172
7mm
0.2 0.3
15
50 50
1148
wag| A
10° : 10°
2245 : : : ‘ 2245'
107° (08'15" 434 136 356 :58107° 21'40"
2. A
Tcm bdng 1.000m ngodi thyc dia

1.000 om 1.000 2.000 3.000 4.000
I i I ]

Hé toa do VN-2000, kinh tuyén truc ..... , mui
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BAN PO CHAT LUONG NUGC DUGI DAT
VUNG PHIA NAM TINH BA RIA - VUNG TAU

(Ban hanh kém theo Théng tur s610/2014/TT-BTNMT  ngdy 17 thang 02 ndm 2014
ctia Bé truong Bo Tai nguyén va Moi truong)
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Phu luc: 03

CHU GIA]

- CHAT LUONG NUGC CHO CAC MUC PICH SUDUNG

I.1- D6 t8ng khoang hoa va muc dich sl dung

; Diéntich | Bé day D¢ t6ng khoang héa (g/l)
Phtrc hé chira nude thir nhat phanbd | trung binh
(km?) (m) <1,0 1,0-3,0 3,0-10,0 >10,0
Phc hé chira nudc 16 hdng tudi Holocen (gh) 50 30 — —
Phirc hé chira nudc khe nirt Bazan tudi Neogen - Pleistocen (Bn-gp) ~ 240 40 — — —
Phutc hé chira nudc 16 hdng tudi Pleistocen  (qp) 100 30 — —
Phc hé chira nuéc 16 hdng tudi Pliocen gita  (n,?) 250 20
Phtc hé chita nudc 16 hdng tudi Mesozoi (ms) 350 80
Moi muc dich: | Tudi cay, chan | Nu6i trong thGy | Nudi trong thy
an udng, sinh nuoi gia stc, san nudc lo, cay | san nuec man,
Muc tiéu sir dung hoat, néng nudi trong thily | trong ua nudc Ig | cay trong ua
nghiép, cong sadn nudc Ig, cay | gia stic co sing | nudc man
nghiép, du lich... | tréng ua nudc Ig
Do tdng khoang héa tai vi tri dai dién
\ a, b, c, ..., n: Ky hiéu phirc hé chira nudc
g x1
| x1,x2, X3, ...., xn : D0 s&u phirc hé chita nudc (tir ... dén)
X2
c A Do tong khoang héa (g/1)
<1,0 1,0-3,0 3,0-10,0 >10,0
% . T 1T
L] EEE
.2- DAu hiéu 6 nhiém nudc dudi dat
a,b, .. s .
O —; Tai diém Theo dién
Céc chi tiéu nguyén t6 vi lugng va hop chét nita vugt QCVYN09:2008/BTNMT
(a, b, ... : Ky hiéu nguyén t6 hoac hop chét;
n- ky hiéu phic hé chda nude co dau hiéu 6 nhiém)
IIl- THANH PHAN HOA HOC TAI DIEM KHAO SAT
Anion Cation
L6 khoan Giéngdao  Nguén 1o chaylen  Nguén 16 chdy xudng L6 khoan Giéng dao Ngudn 16 chdy 1én ~ Ngudn |6 chay xudng
> i o Q cr D i d Q Na’
O ] d Q ok ) ) Q Mg™
D i > J HCO;™ D [0 o) Q Ca”
D A o < Hén hgp D g Q Hdn hop

lll- CAC KY HIEU VA RANH GIOI

II1.1- Cac ky hiéu

Cac diém khao sat

1-2

O L6 khoan

3

1-2 .

[] Giéng dao

3 1- S6 higu
12 2- Ky hiéu tang chra nudc

: 3- Do t6ng khoang héa (g/l)

dA Ngudn 16 chay lén

3
1-2 ‘ o

& Ngudn 16 chay xudng

3

P Bai chat thai ran

L&p cach nudc hodc thé dia chat khong chira nudc
- but gay khong xac dinh diéu kién chira nudc

11.2- Cac dudng ranh gidi

—
A
/

Ranh gi6i phic hé chira nudc thir nhat

Ranh gidi phitc hé chira nude bi phd
(Hudng nét vach quay vé dién phan bd cla phtrc hé chita nudc)

—a
P

Ranh giéi man 1g/l

(Hudng nét vach quay vé vang mén)
a. b- Ky hiéu phurc hé chira nuéc

Ranh gidi phac hé chita nudc trén mat cat

IV- KY HIEU TREN MAT CAT

— 04
/\/ Ranh gigi viing ¢6 do tdng khoang héa khac nhau
_______/ Ranhgididia chét trén mat cat
DPON VI CHU TRI
DON VI THUC HIEN
Tén dé 4an/ du 4n/ d€ tai/ nhiém VU...........ccoeeveeeveeeeeneenne.
Tén ban vé: BAN DO CHAT LUONG NUGC DUGI PAT
Bén vé so: Ty 1é 1:100.000 Nam 20....

Nguoi thanh lap

Nguoi ki€ém tra

Chi nhiém

Thu trudng don vi

Ngudn tai liéu: - Theo b4o céo nghién cttu diéu tra bd sung, quy hoach quan Iy khai thac, b&o vé bén viing
tai nguyén nudc dudi dat tinh Ba Ria - Viing Tau.

- Mot s6 thong tin dugc gia dinh

60

————|

50
40 m
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20
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20
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70

80

——1

TY LE 1:100.000

1cm béng 1.000m thyc dia

Om

1000

2000

3000 4000

Hé toa do VN-2000, kinh tuyén truc 107°, mui 6°.

MAT CAT CHAT LUONG NUGOC DUGI PAT TUYEN I-T'

LUU VUC VEN BIEN
THANH PHO VONG TAU
36

TY LE

L

DUNG 1:1.000

UU VUC SONG XOALI

NGANG 1:100.000

H. LONG DPIEN

LUU VUC VEN BIEN

H. DAT PO

85

765M

'Weo

50

-

90 |
100 m m 100
110 110
115,3—
120 120
| . |
130 I 130
140 ] | 140
m 143,3 m
150 150
160 - - 160
Khoang cdch LK (km) 2,33 4,10 6,62 5,21 5,00 427 —————t—— 262 3,14
Cao do miéng LK (m) 3,59 1,31 2,55 1,78 3,60 8,54 33,94
3 1 4
Ms,xswPHs,s M9)69MPH7)3 M28’78¢pl—[7)0 ]\/[2‘34$1)H3’5 My, HCO?,; Cl; pH, ¢
CONG THUC Nag; Nazs Mgss Cax Nag, Ca;s Mg,; Nasq Cayy Mgy; Mg, Ca,; (NatK),s
KURLOV 3
M,,,7 Clg, SO* ;5 pHg, 6 Mas.,05 Cly, pHs,6 M, 5.4 Clgs pHs.5 My, 35 HCO%, Cly pH7,4
Na,, Mg,, Nag, Ca g Mg,6 Nags Ca,, Mg, Mg, Ca,s Na,,
M, 7,55 Clys pHai,s

Nass Mg,; Ca,;

1
L6 khoan trén mat cat
1 1- 6 hieu
2- Chiéu sau (m)
a h1, h2, ...hn : Chiéu sau tang hoac 16p (m)
] m1 a, b, c,d: Chiéu sau dat 6ng loc (m)
i m1. moP0 téng khoang hoa (g/l)
h2 ’
Cc
X m2
hn d
- 2

Khoang cach LK (km) 1,59 1,20

Cao do miéng LK (m) 3,60
’ 3 4
CONG THUC My.04 Cl5; HCO®3; SO 16pH,, 5
KURLOV Mgs, Caye (NatK),,
V- CAC KY HIEU KHAC

| | .

P Tuyén mat cat va so hiéu

Ranh gi6i luu vuc séng
Dia gidi huyén

Dia gidi tinh

Budng nhya

Duadng rai gach da

Puong dat 16n

Song, sudi va tén

Piém do cao va ghi cht d6 cao (m)
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CHU GIAI BAN BO CHAT LUONG NUGC DUGI PAT
TY LE 1:100.000

(Ban hanh kém theo Théng tr s610/2014/TT-BTNMT  ngdy 17 thang 02 nam 2014
ctia Bé truong Bé Tai nguyén va Méi truong)

- CHAT LUONG NUOC CHO CAC MUC DiCH SU DUNG

|.1- D9 t8ng khoang héa va muc dich st dung

Phu luc: 01

nghiép, du lich...

trong ua nudc lg

Diéntich | Bé& day NV
Phtc hé chira nudc thir nhat phan b6 | trung binh B9 tong khoang hoa (gf)
i <1, 0-3, 0-10, >10,
(km?) (m) 1,0 1,0-30 3,0-10,0 10,0
Phuc hé chita nudc 16 hdng tudi Holocen (gh) 50 30
Phirc hé chita nudc khe nt bazan tudi Neogen - Pleistocen (Bn-gp)| 240 40
Phuc hé chira nudc 16 hdng tudi Pleistocen (qp) 100 30
Phuc hé chita nudc 16 hdng tudi Pliocen gita (n,?) 250 20
Phurc hé chita nudc khe nut tugi Mesozoi (ms) 350 80
Moi muc dich: | Tudi cay, chan | Nu6i trong thiy N}Jﬁi tréng ﬂjfly
an udng, sinh | nudi gia stc, san nudc g, cay | san nudc man,
Muc tiéu str dung hoat, ndng nuoi trong thlly | trong wa nudc lg | cay trong ua
nghiép, cong san nudc lg, cay |gia stic co simg | NUGC man








Do t8ng khoang hoa tai vi tri dai dién

] 1 a,b, ¢, ..., n: Ky hiéu phic hé chira nudc
b X x1, X2, X3, ..., xn : D sau phrc hé chira nudc (tur ... dén)
X2 . , .
Do tong khoang hoa (g/l)
C x3
<1,0 1,0-3,0 3,0-10,0 >10,0
[T] REE
o n EEEE
I.2- D&u hiéu 6 nhiém nudc dudi dat
a,b,.. gy ix
O Tai diém Theo dién

n

Céc chi tiéu nguyén t6 vi lugng va hop chét nito vugt QCVYN09:2008/BTNMT
(a, b, ... : Ky hiéu nguyén t6 hoac hop chét;
n- ky hiéu phic hé chira nude co dau hiéu 6 nhiém)

II- THANH PHAN HOA HOC TAI DIEM KHAO SAT
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Nguén 16 chay lén
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Ngudn 16 chay xudng
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lll- CAC KY HIEU VA RANH GIG|
I11.1- Cac ky hiéu

Cac diém khao sat

1-2

O L6 khoan
3

1-2

L] Giéng dao

1- S6 hiéu
2- Ky hiéu tang chira nuéc
3- Do t8ng khoang hoa (g/l)

Ngudn 16 chay len

&;w%r\)w

Ngudn 16 chay xudng

« 0O

Céc vi tri ¢ kha nang gay 6 nhiém

A 4 Bai cht thai ran
- Nghfa trang
@ Khu giét mé gia sdc tap trung
- Trang trai chan nuéi quy mé I6n
Dut gay kién tao
M Chita nudc
- Du bao chira nudc
- _ Khong xac dinh diéu kién chira nudc

Ldp cach nudc hodc thé dia chat khong chita nudc

11.2- Cac dudng ranh gidi

Ranh giéi phic hé chira nudc thar nhat
Ranh gidi phirc hé chira nude bi phi

(Hudng nét vach quay vé dién phan bd clia phirc hé chira nudc)

Ranh giéi man 1g/l
(Hudng nét vach quay vé ving man)

a. b- Ky hiéu phuc hé chira nudc

Ranh gidi phtc hé chita nudc trén mat cat
Ranh gidi viing ¢6 do tng khoang héa khac nhau

Ranh gidi dia chat trén mat cat







IV- KY HIEU TREN MAT CAT V- CAC KY HIEU KHAC

1 3 o, I I
Lo khoan trén mat cat P Tuy&n mat cat va s6 hiéu
M 1- 56 hieu
2- Chiéu sau (m) o 1‘_"]‘_‘_,_\_ Ranh gidi luu vuc song
a h1, h2, ..hn: Chiéu sau tang hodc Iép (m)
] m1 a, b, c,d: Chiéu sau dat dng loc (m)
A b Do téng khoang hoa (g/l) .
i mimgEEEEEEEEE — Dia gidi huyén
A e Dia gidi tinh
hn N d
] — Pudng nhua
2
—_— Duang rai gach da
Khoang cach LK (km) 1,59 1,20
; Song, sudi va tén
Cao d¢ miéng LK (m) 3,60 d
CONG THUC My.,, Clsi HCO';, SO*i6pH, 04 Diém do cao va ghi chd do cao (m)
KURLOV Mgs; Ca,g (NatK),,











